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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH05 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52106527 Phạm Hoàng An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52110556 Nguyễn Bảo Anh 

3 DH52104887 Nhữ Quốc Anh 

4 DH52110568 Phạm Minh Anh 

5 DH52109246 Lại Thế Bảo 

6 DH52110602 Nguyễn Hoàng Bảo 

7 DH52110616 Vương Hữu Quốc Bảo 

8 DH52110640 Hà Thị Mỹ Châu 

9 DH52108517 Hoàng Hữu Lê Chinh 

10 DH52110649 Nguyễn Thành Công 

11 DH52110660 Nguyễn Chí Cường 

12 DH52103223 Nguyễn Công Danh 

13 DH52106943 Ngô Lê Thành Đạt 

14 DH52108405 Võ Lâm Gia Đạt 

15 DH52107968 Nguyễn Minh Đức 

16 DH52106169 Phan Trường Giang 

17 DH52106356 Phạm Nhựt Hào 

18 DH52108402 Nguyễn Trung Hiếu 

19 DH52105978 Phạm Trung Hiếu 

20 DH52101546 Nguyễn Đức Việt Hoàng 

21 DH52108376 Đỗ Quốc Huy 

22 DH52108356 Hoàng Gia Huy 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52108147 Lý Gia Huy 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52107926 Nguyễn Văn Huy 

25 DH52102897 Phạm Đặng Thái Hưng 

26 DH52108181 Nguyễn Ngọc An Hưởng 

27 DH52100760 Nguyễn Đoàn Thiếu Kỳ 

28 DH52107579 Nguyễn Huỳnh Kha 16   

29 DH52108453 Đinh Phạm Phú Khang 

Không nộp hồ sơ 

30 DH52100515 Phạm Nguyễn Đình Khôi 

31 DH52107510 Võ Trung Kiên 

32 DH52111205 Đặng Ngọc Yến Linh 

33 DH52108592 Huỳnh Khánh Linh 

34 DH52107965 Trương Thị Khánh Ly 

35 DH52108114 Đàm Thiên Minh 

36 DH52107554 Đàm Chấn Nam 

37 DH52108691 Hoàng Đoàn Nam 

38 DH52108293 Nguyễn Phạm Hoài Nam 

39 DH52107414 Nguyễn Thành Nam 

40 DH52107168 Trần Tấn Nam 

41 DH52108409 Nguyễn Đình Nhân 

42 DH52107822 Trần Hiếu Nhi 

43 DH52107939 Nguyễn Trí Phong 

44 DH52100332 Trần Hoàng Phúc 

45 DH52108505 Nguyễn Minh Quân 

46 DH52105342 Trần Nguyễn Minh Quân 

47 DH52103460 Đỗ Huỳnh Tài 

48 DH52108033 Võ Ngọc Tấn Tài 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH52105953 Huỳnh Lê Thanh Tâm 

Không nộp hồ sơ 

50 DH52108081 Trần Như Tân 

51 DH52111750 Trần Minh Thành 

52 DH52108018 Nguyễn Quốc Thắng 

53 DH52105768 Vương Văn Thắng 

54 DH52102255 Nguyễn Phúc Thịnh 

55 DH52111885 Nguyễn Đức Tiến 

56 DH52001452 Dương Tấn Tín 

57 DH52108250 Nguyễn Vương Đức Toàn 

58 DH52105057 Lê Thị Mỹ Trinh 

59 DH52107301 Trần Duy Trọng 

60 DH52112873 Lê Minh Tuấn 

61 DH52112017 Trương Như Quốc Tuấn 

62 DH52112034 Đỗ Lê Thuận Tuyến 

63 DH52107801 Nguyễn Thanh Vân 

64 DH52107369 Trần Thế Vũ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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